
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Phạm Anh Thảo Nhi 1-Apr-01 62000739 9/3 Nguyễn Tri Phương Huế Giải nhất Nhất khối 9

2 Nguyễn Mạnh Dũng 6-Nov-04 62000114 6/4 Nguyễn Tri Phương Huế Giải nhì Nhất khối 6

3 Hà Phú Hưng 14-Feb-03 62000736 7 Nguyễn Tri Phương Huế Giải ba Nhất khối 7

4 Nguyễn Đăng Minh Quân 26-Nov-01 62000201 9/3 Nguyễn Tri Phương Huế Giải ba

5 Mai Xuân Thành 14-Jan-05 62000734 6/10 Nguyễn Chí Diễu Huế Giải ba

6 Nguyễn Phước Vĩnh Trực 3-Feb-01 62000358 9/6 Thống Nhất Huế Giải Khuyến khích

7 Trần Xuân Hảo 13-Nov-04 62000115 6/4 Nguyễn Tri Phương Huế Giải Khuyến khích

8 Trương Vũ Đan 6-Sep-02 62000018 8/2 Hùng Vương Huế Giải Khuyến khích Nhất khối 8

9 Lê Phùng Thị Tâm Anh 19-Aug-02 62000085 8/9 Nguyễn Chí Diễu Huế Giải Khuyến khích

10 Lê Phước Minh An 26-Aug-03 62000738 7/6 Nguyễn Tri Phương Huế Giải Khuyến khích

11 Nguyễn Tiến Đạt 13-Jun-02 62000305 8/4 Thống Nhất Huế Giải Khuyến khích

12 Phan Ngọc Tuệ Nguyên 17-Apr-04 62000110 6/2 Nguyễn Tri Phương Huế Giải Khuyến khích

13 Trần Lê Phước Thịnh 31-Jul-01 62000344 9/4 Thống Nhất Huế Giải Khuyến khích

14 Dương Phan Vân Anh 5-Jan-04 62000218 6/2 Thống Nhất Huế Giải Khuyến khích

15 Lê Vĩnh Nguyên 19-Sep-04 62000735 6/4 Nguyễn Tri Phương Huế Giải Khuyến khích

16 Nguyễn Lê Hữu Phúc 5-Mar-04 62000131 6/6 Nguyễn Tri Phương Huế Giải Khuyến khích

17 Võ Quang Phúc 13-Jan-03 62000286 7/4 Thống Nhất Huế Giải Khuyến khích

18 Lê Hồng Bảo Duy 20-Jun-03 62000269 7/3 Thống Nhất Huế Giải Khuyến khích

19 Nguyễn Phước Vĩnh An 3-Dec-04 62000223 6/4 Thống Nhất Huế Giải Khuyến khích

20 Đặng Minh Hoàng 5-Nov-03 62000279 7/4 Thống Nhất Huế Giải Khuyến khích

II. Giải tập thể

STT

1

2

3

4 Hùng Vương Huế Trường xuất sắc

Giải thưởng

Nguyễn Chí Diễu Huế Trường xuất sắc

Thống Nhất Huế Trường xuất sắc

Trường Quận/Huyện Giải tập thể

Nguyễn Tri Phương Huế Trường xuất sắc
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Quận/HuyệnSTT Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Lớp Trường


